KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
Thời gian làm bài: 90 phút
I. MỤC TIÊU.
1. Về kiến thức
- Giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức môn Lịch Sử và môn Địa lí của học kì II.
2. Về năng lực
- HS hệ thống hóa và nắm được những kiến thức cơ bản của nội dung các chương học kì 2 về lịch sử và địa lý. Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài kiểm tra.
3. Về phẩm chất
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 
Kết hợp kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trắc nghiệm khách quan 40% (4 điểm), tự luận 60% (6 điểm)
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
TUẦN 26: KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 – NĂM HỌC 2022-2023
Thời gian làm bài: 90 phút
I. MA TRẬN KIỂM TRA 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	
Nội dung/Đơn vị kiến thức


	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD  cao
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Phi 

	- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
- Khái quát về Cộng hoà Nam Phi
	
	
	1TL
(a)

	

1TL
(b)

	

	2
	Châu Mĩ 


	- Vị trí địa lí, phạm vi châu Mĩ
- Phát kiến ra châu Mĩ
	4 TN  
	1TL
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	4 câu 
	1 câu 
	1 câu 
	1 câu 
	7 câu

	Tỉ lệ %

	20%
2 điểm
	20%
2 điểm
	15%
1,5 điểm
	5%
0,5 điểm
	60%
6 điểm

	Phân môn Lịch sử

	1
	Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XV
	- Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần.
- Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần (Thế kỉ XIII).
- Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược (1400 – 1407).
	



4TN
	


1TL
(a)
	


1TL

	


1TL*
(b)
	

	Số câu/ loại câu
	4 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	7 câu

	Tỉ lệ %

	20%
2 điểm
	10%
1 điểm
	5%
0,5 điểm
	5%
0,5 điểm
	40%
4 điểm

	Tỉ lệ chung

	40%
	30%
	20%

	10%
	100%


II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	



1
	



Châu Phi

	Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
– Khái quát về Cộng hoà Nam Phi
	 Vận dụng
- Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau.
Vận dụng cao
- Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày được một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi trong mấy thập niên gần đây.
	

	
	1TL
(c2-a)

	

1TL
(c2-b)





	
	
	
	
	
	
	
	

	

2
	

Châu Mĩ
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Mĩ
– Phát kiến ra châu Mĩ

	Nhận biết
- Trình bày khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mĩ.
- Xác định được một số trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mĩ.
- Xác định được sự phân bố các dạng địa hình ở Bắc Mĩ. 
	24TN 
(c1, c2, c3, c4) 

	1 TL 
(c1)
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	4 câu 
	1 câu
	1 câu
	1 câu

	Tỉ lệ %
	
	20%
	20%
	15%
	5%

	Phân môn Lịch sử

	





1
	

Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XV

	
1- Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần.
2- Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần (Thế kỉ XIII).
3- Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược (1400 – 1407).


	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Trần.
– Trình bày được sự ra đời của nhà Hồ.
Thông hiểu
- Nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Vận dụng
– Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông...
Vận dụng cao
– Liên hệ, rút ra được bài học từ thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên với những vấn đề của thực tiễn hiện nay. 
	4TN


	1TL
(3-a)

	1TL
(3-b)

	



*
1TL
(c-4)







	Số câu/ loại câu
	
	4 câu 
	1 câu
	1 câu
	1câu 

	Tỉ lệ %
	
	20
	10
	5
	5

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%


II. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Câu 1: Châu Mĩ không tiếp giáp với đại dương nào?
A. Ấn Độ Dương.	B. Đại Tây Dương.		
C. Bắc Băng Dương.	D. Thái Bình Dương.
Câu 2: Châu Mĩ có diện tích khoảng bao nhiêu km2?
A. 41 triệu km2.         B. 42 triệu km2.     C. 43 triệu km2.		D. 44 triệu km2.
Câu 3: Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở 
A. nửa cầu Bắc.        B. nửa cầu Nam.     C. nửa cầu Đông	 D. nửa cầu Tây.
Câu 4: Châu Mĩ có diện tích lớn thứ mấy trên thế giới?
A. 1.                   B. 2                   C. 3.		     D. 4.
Câu 5: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân khiến nhà Trần suy yếu? 
A. Nhà nước không chăm lo phát triển nông nghiệp.
B. Chiến tranh nông dân nổ ra chống lại triều đình.
C. Nhà Minh gây đưa ra các yêu sách vô lý, phía Nam Cham-pa gây xung  đột.
D. Nhà Minh tiến hành chiến tranh xâm lược
Câu 6: Di tích thành nhà Hồ (Thanh Hóa) gắn với sự kiện nào?
A. Chiến tranh giữa các thế lực  quý tộc nhà Trần với lực lượng của Hồ Quý Ly.
B. Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên làm vua, lập ra nhà Hồ.
C. Hồ Quý Ly thực hiện những biện pháp tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.
D. Nhà Minh chuẩn bị xâm lược, HQL cho gấp rút xây dựng thành nhà Hồ.
Câu 7: Tên gọi của nước ta dưới thờ Hồ là gì?
A. Đại Việt             B. Đại Nam                 C. Đại Ngu            D. Đại Cồ Việt.
Câu 8: Nhà Hồ được thành lập năm bao nhiêu?
A. Năm 1399              B. Năm 1400        C. Năm 1406              D. Năm 1407
II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Phân tích các hệ quả địa lí – lịch sử của việc C. Cô – lô - bô phát kiến ra châu Mỹ (1492 – 1502).
Câu 2 (2 điểm):
a. Trình bày cách thức người dân Châu Phi khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường hoang mạc.
b. Trình bày một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi trong mấy thập niên gần đây.
Câu 3 (1,5 điểm): 
a. Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
b. Em hãy rút ra bài học từ thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Câu 4 (0,5 điểm): Đánh giá vai trò của nhân vật lịch sử Trần Thủ Độ ?
----------- HẾT ----------
HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Chọn đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐĐáp án 
	A
	B
	D
	B
	D
	C
	C
	B


* Lý do chọn đáp án:
Câu 1: Căn cứ hình 13.1 trang 126: Bản đồ tự nhiên châu Mỹ 
Câu 2: Căn cứ sách giáo khoa trang 125 mục em có biết.
Câu 3: Căn cứ sách giáo khoa trang 125 mục vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ.
Câu 4: Căn cứ sách giáo khoa trang 125 mục em có biết.
Câu 5: Năm 1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần nhà Minh mới đem quân xâm lược.
Câu 6: Căn cứ sách giáo khoa mục Sự thành lập nhà Hồ trang 69.
Câu 7: Căn cứ sách giáo khoa mục Sự thành lập nhà Hồ trang 69.
Câu 8: Căn cứ sách giáo khoa mục Sự thành lập nhà Hồ trang 69.
II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	- Hệ quả của việc phát hiện ra châu Mỹ
+ C. Cô-lôm-bô đã phát kiến ra châu Mỹ vào năm 1492. Những chuyến đi sau đó của ông và các nhà thám hiểu châu Âu đến châu Mỹ đã mang lại những hiểu biết về vùng đất mới, dân tộc mới và văn minh mới.
+ Việc phát hiện ra châu Mỹ đã mở đường cho người châu Âu đén khai phá châu Mỹ. Họ đã đổi mới công nghệ, phát triển hàng hải quốc tế, mở rộng thị trường thế thới và thúc đẩy giao lưu giữa các dân tộc.
+ Làm thay đổi đặc điểm dân cư, văn hóa và lịch sử của châu lục này.

	2

0,75

0,75



0,5

	Câu 2
	a. Cách thức người dân Châu Phi khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường hoang mạc.
- Sử dụng nguồn nước lộ ra trong các ốc đảo để trồng cây ăn quả và cây lương thực; chăn nuôi theo hình thức du mục.
- Vận chuyển hàng hóa và buôn bán xuyên các ốc đảo
- Áp dụng tiến bộ KHKT, kĩ thuật khoan sâu để khai thác khoáng sản và nguồn nước ngầm.
- Phát triển hoạt động du lịch trong các hoang mạc.
	1,5

0,5

0,25
0,5

0,25

	
	b. Một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi trong mấy thập niên gần đây:
* Tìm hiểu khái quát chung về Cộng hoà Nam Phi (diện tích, dân số, thủ đô, ngàyquốc khánh,...).
* Lựa chọn một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi
- Sự thành lập Liên bang Nam Phi.
- Sự thành lập Cộng hoà Nam Phi.
- Sự hình thành chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai.
- Chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai.
Gợi ý nội dung chính của báo cáo
- Ý nghĩa của việc tìm hiểu sự kiện. Thời gian và nội dung của sự kiện.
- Nguyên nhân và kết quả của sự kiện.
	0,5

0,25




0,25

	Câu 3
	a. Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
+ Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của Mông - Nguyên, bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.
+ Khẳng định tinh thần quật cường, khí phách của dân tộc Việt Nam không chịu khuất phục kẻ thù.
+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho công cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc.
+ Góp phần quyết định chặn đứng làn sóng xâm lược của quân Mông - Nguyên đối với Nhật Bản, các nước Đông Nam Á.
b. Bài học từ thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
- Góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự Việt Nam, truyền thống chiến đấu của một nước nhỏ nhưng luôn phải chống lại những kẻ thù mạnh hơn nhiều lần đến xâm lược.
- Để lại nhiều bài học quý báu về củng cố khối đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là sự quan tâm của nhà nước đến toàn dân, dựa vào dân để đánh giặc 

	1


0,25
0,25

0,25

0,25

0,5


0,25


0,25

	Câu 4
	- Vai trò của nhân vật lịch sử Trần Thủ Độ
+ Người sáng lập và trực tiếp lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước những năm đầu thời kỳ nhà Trần. 
+ Sau khi nhà Trần thành lập, ông được vua phong làm Quốc thượng phụ rồi Thái sư. Bằng tài năng, uy tín của mình, ông đã củng cố nước Việt vững mạnh cả về chính trị, kinh tế, quân sự…
	0,5

0,25

0,25



	BGH duyệt
	   Tổ trưởng
	Nhóm trưởng
	Giáo viên
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